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	    Mức độ
Tên 
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Từ và cấu tạo từ TV
	 Nhận diện được từ đơn và từ phức trong câu văn . 
	
	
	
	Từ và cấu tạo từ TV

	Số câu
Số điểm
	1 câu
2đ= 20%
	
	
	
	Số câu
Số điểm

	Lỗi dùng từ
	
	
	Chọn và điền từ vào chỗ trống để được nghĩa đúng về từ
	
	Lỗi dùng từ

	Số câu
Số điểm
	
	
	1 câu
3điểm= 30%
	
	Số câu
Số điểm

	Danh từ
	Nhận diện DT riêng, DT chung trong câu văn.
	Hiểu  DT riêng và DT chung, cụm DT  trong đoạn văn đã tạo lập.
	 
	H viết đoạn văn có sử dụng DT riêng và DT chung
	Danh từ





----HẾT----
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Câu 1. (2 điểm) Xác định từ đơn và từ phức trong các câu sau:
Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hàng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến con vật kia rất hoảng sợ.
Câu 2. (2 điểm) Tìm danh từ riêng và danh từ chung trong câu sau:
Người Hà Nhì ở Lai Châu, Nghĩa Lộ lấy tên cha làm họ cho con, một số vùng khác  tỉnh Hà Tây người ta lấy tên đệm của cha làm họ cho con.
Câu 3. (3 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
 a, khinh khỉnh, khinh bạc:..... tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt,ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
b, khẩn thiết, khẩn trương:.................: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.
 c, bâng khuâng, băn khoăn: ................: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu.
Câu 4. (3 điểm) 
  a. Viết một đoạn văn ngắn( từ 3-5 câu), kể về người em yêu quý nhất trong đó có sử dụng danh từ chung và danh từ riêng, 1 cụm danh từ .
   b. Chỉ rõ danh từ chung và danh từ riêng, cụm danh từ  có trong đoạn văn đó. 

----HẾT----
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	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	Câu 1
	- Có/ một/ con ếch/ sống /lâu ngày/ trong /một /giếng/ nọ/. Xung quanh /nó /chỉ /có /vài /con/ nhái/, cua/, ốc/ bé nhỏ. Hàng ngày/ nó/ cất/ tiếng/ kêu /ồm ộp/ làm /vang động /cả/ giếng,/ khiến/ con vật/ kia/ rất/ hoảng sợ.
	2,0điểm


	* Mức tối đa: (2,0 điểm) Trả lời đầy đủ chính xác các từ đơn và từ phức
* Mức chưa tối đa: (1 điểm) Trả  lời phần nào tính điểm phần đó. 
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác 

	Câu 2
	-DT riêng:Hà Nhì ,Lai Châu, Nghĩa Lộ, Hà Tây
- DT chung: người, tên, cha, họ, con, vùng ,tỉnh, người ta, tên, cha, họ, con.

	1,0đ

1,0 đ
	* Mức tối đa: (2,0 điểm) Trả lời đầy đủ chính xác hai loại danh từ
* Mức chưa tối đa: (1 điểm) Trả  lời phần nào tính điểm phần đó. 
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác

	Câu 3
	a, khinh khỉnh ;
  b, khẩn trương ; 
 c, băn khoăn

	1,0đ
1,0đ
1,0đ
	* Mức tối đa: (3,0 điểm) Điền đầy đủ chính xác ba từ
*Mức chưa tối đa: Xác định đúng từ nào cho điểm từ đó.
*Mức không đạt: Xác định sai

	Câu 4
	- Viết được 1 đoạn văn chủ đề tự chọn đủ 3-5 câu. 
- Sử dụng được ít nhất 1 D chung và 1 D riêng, 1 cụm D  
- Liệt kê được những D chung và D riêng , cụm D đã sử dụng 
	1.0đ

1,0đ

1,0đ
	* Mức tối đa:(3,0 điểm)  Học sinh viết đầy đủ yêu  cầu về nội dung và hình thức đoạn văn
- Sử dụng được ít nhất 1 DT chung và 1 DT riêng, 1 cụm DT ; chỉ ra được DT chung và DT riêng , cụm DT đã sử dụng 
* Mức chưa tối đa:(2,0 điểm)  nội dung đoạn văn không đảm bảo hoặc chưa sử dụng được DT  theo yêu cầu
*Mức không đạt:(0-1,0 điểm)  Không viết được đoạn văn, không dt


------HẾT-----
